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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ 8  HỌC KỲ II

A. Lý thuyết: 
Câu 1: Đặc điểm chung của khí hậu nước ta là gì ? Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở những mặt nào ?
a ) Đặc điểm chung của khí hậu nước ta là : 
 * Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. Biểu hiện :
-	Số giờ nắng cao từ 1400 – 3000 giờ/ năm. Lượng bức xạ Mặt trời rất lớn 1 triệu  kilôkalo/m2 .  Nhiệt độ trung bình năm của không khí đều vượt 210C trên cả nước và tăng đần từ Bắc vào Nam 
-	Khí hậu  chia thành 2 mùa rõ rệt, phù hợp với 2 mùa gió : Mùa đông lạnh khô với gió mùa đông bắc và mùa hạ nóng ẩm với gió mùa tây nam 
-	Gió mùa mang đến cho nước ta lượng mưa lớn (1500- 2000mm ) và độ ẩm không khí rất cao ( trên 80% )
 * Tính chất đa dạng và thất thường: 
- Tính chất đa dạng thể hiện ở sự phân hoá theo không gian và thời gian hình thành nên các miền và vùng khí hậu khác nhau: Miền khí hậu phía Bắc; Miền khí hậu đông Trường Sơn; Miền khí hậu phía Nam; miền khí hậu biển Đông Việt Nam.
        Sự phân hoá khí hậu từ Đông sang Tây: sườn đón gió mưa nhiều , sườn khuất gió mưa ít ; sự thay đổi tính chất của gió mùa theo từng miền , theo đai cao .
-	Tính chất thất thường : Năm rét sớm năm rét muộn, năm mưa nhiều năm khô hạn, năm bão, áp thấp nhiệt đới nhiều năm ít …
b) Nét độc đáo của khí hậu nước ta là có mùa đông lạnh ở phía Bắc và lượng mưa ẩm lớn trên nền khí hậu nhiệt đới. Có thể nói trong vòng đai nhiệt đới không đâu lại có 1 mùa đông giá rét và mưa , ẩm như ở nước ta. 

Câu 2: Nêu đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam ? Vì sao sông ngòi nước ta lại  có những đặc điểm như vậy ?
1) Đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam:
a. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc,  phân bố rộng khắp trên cả nước. Nhưng chủ yếu là sông nhỏ, ngắn và dốc:
-	Nước ta có tới 2360 con sông dài trên 10 km. 
-	Trong đó 93% là sông nhỏ, ngắn, diện tích lưu vực < 500 km2.
-	Các sông lớn chỉ có phần trung và hạ lưu chảy qua lãnh thổ nước ta. 
b. Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng chính là Tây Bắc – Đông Nam và Vòng Cung
-	Hướng Tây Bắc – Đông Nam: S.Hồng, S. Đà, S.Cả, S. Mã, S.Cửu Long 
-	Hướng vòng cung: S.Lô, S.Gâm, S. Cầu, S.Thương, S.Lục Nam 
c. Sông ngòi nước ta có 2 mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt. Mùa lũ lượng nước tới 70- 80% lượng nước cả năm 
d. Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn:  Bình quân 1m3 nước sông có 223 gam cát bùn . Tổng lượng phù sa trên 200 triệu tấn / năm 
2 ) Giải thích : 
- Sông ngòi dày đặc : do nước ta có lượng mưa lớn. Sông nhỏ, ngắn và dốc do địa hình hẹp ngang, núi lan sát biển. 
- Sông chảy theo 2 hướng chính : Do hướng địa hinh nước ta chạy theo 2 hướng Tây Bắc – Đông Nam và Vòng cung nên sông ngòi cũng có 2 hướng đó. 
- Sông ngòi nước ta có 2 mùa nước: Do khí hậu nước ta chia thành 2 mùa: Mùa gió Đông Bắc khí hậu khô tương ứng với mùa cạn của sông . Mùa gió Tây Nam mưa nhiều tương ứng với mùa lũ của sông. 
- Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn: Do có ¾ địa hình là đồi núi dốc, mưa nhiều lại tập trung vào 1 mùa nên xói mòn đất đá xảy ra mạnh mẽ, nước mưa cuốn theo đất cát chảy xuống lòng sông.

Câu 3: 
Cho bảng số liệu sau: 

a. Vẽ biểu đồ thể hiện lượng mưa và lượng dòng chảy tại lưu vực sông Hồng trong bảng số liệu trên.
b. Xác định các tháng mùa mưa và các tháng mùa lũ của lưu vực sông Hồng.

B. Luyện tập: 
	Câu 1
	Đồng bằng có diện tích lớn nhất nước ta là:

	A
	Đồng bằng sông Hồng
	C
	Đồng bằng Duyên hải miền Trung

	B
	Đồng bằng sông Cửu Long
	D
	Đồng bằng Lạng Sơn

	Câu 2
	Nguyên nhân nào làm nên tính đa dạng của khí hậu nước ta là:

	A
	Địa hình phân  hóa đa dạng
	C
	Hoàn lưu gió mùa

	B
	Lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang biển ảnh hưởng sâu vào đất liền
	D
	Tất cả các nguyên nhân trên


Câu 3: Nhóm đất mùn núi cao thường được hình thành dưới các thảm thực vật:
 	A. Rừng á nhiệt đới và ôn đới núi cao	 B. Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh
  	C. Trồng nhiều cây công nghiệp	 D. Rừng ngập mặn.
Câu 4: Hệ sinh thái rừng ngập mặn phân bố:
   	A. Rộng khắp trên cả nước	B. Vùng đồi núi
   	C. Vùng đồng bằng		D. Vùng đất bãi triều cửa sông, ven biển
Câu 5: Đỉnh núi Phan Xi Păng – cao nhất nước ta nằm ở trên dãy núi nào của vùng Tây Bắc
A. Pu Đen Đinh           B. Pu Sam Sao
C. Hoàng Liên Sơn       D. Tây Côn Lĩnh
	Câu 6:
	Hướng chảy chính của sông ngòi Việt Nam:

	A
	Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung
	C
	Tây – Đông

	B
	Tây Nam – Đông Bắc và vòng cung
	D
	Bắc - Nam

	Câu 7:
	Mùa đông ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ 

	A
	Đến sớm và kết thúc muộn
	C
	Kéo dài khoảng 4-5 tháng  

	B
	Đến muộn và kết thúc sớm 
	D
	Kéo dài khoảng 5 tháng 


Câu 8: Các loại cây công nghiệp (chè, cà phê…) phù hợp nhất với loại đất nào?
a. Phù sa			                                     b. Feralit
c. Mùn núi cao		                                    d. Trồng tốt ở các nhóm đất trên.
Câu 9: Loại gió thổi chính trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 là:
a. Tây  Nam		b. Đông Bắc                c. Tây Bắc			 d. Gió Phơn.
  Câu 10: Loại gió thổi chính trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 4 là:
a. Tây  Nam		            b. Đông Bắc                c. Tây Bắc			 d. Gió Phơn.
   Câu 11: Theo chế độ gió mùa, nước ta có mấy mùa khí hậu?
a. 4 mùa 		b. 3 mùa		c. 2 mùa		             d. 1mùa.
Câu 121: Ở nước ta có mấy nhóm đất chính?
a. 3 nhóm		b. 4 nhóm		c. 5 nhóm		             d. 6 nhóm
Câu 13: Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất nước ta là:
a. Phù sa               b. Mùn núi cao          c. Feralit                  d. Cả 3 nhóm bằng nhau.
Câu 14: Để hạn chế lũ lụt, một trong những biện pháp hữu hiệu nhất là:
a. Trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn		b. Xử lý nước thải, chất thải công nghiệp
c. Khai thác tốt các nguồn lợi từ sông	            d. Đắp đê ngăn lũ.
…………..Hết……………..
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